
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH1 • • > > r 

Quy định vê thu tiên sử dụng đât 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 7 năm 
2014, được sửa đối, bố sung bởi: 

1. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phử 
sửa đối, bố sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 
2016; . . 

2. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 .-'ủa' Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng 
đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2018; 

3. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ 
sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 
tháng 12 năm 2019. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

1 Văn bản này được hợp nhất từ 04 Nghị định sau: 

^ - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiên sử dụng đât, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; 

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016; 

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 
16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 
sử dụng đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019. 

Văn bản họp nhất này không thay thế 04 Nghị định trên. 



Căn cứ Luật Quản lỷ thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đỗi, bỏ , 
sung một sô điêu của Luật Quản lý thuê ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 
2008; 

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất2. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường họrp: 

2 - Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
(sau đây viết tắt là Nghị định số 135/2016/NĐ-CP) có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bể sung một số điều của các Nghị định quy định 
về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ của sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 
mặt nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 123/2017/NĐ-CP) có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh; 

Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một so điều của các Nghị định quy định 
về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước". 

- Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 
16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 
sử dụng đất (sau đây viết tát là Nghị định số 79/2019/NĐ-CP) có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật tố chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013; 

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh; 

Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đối Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 
thảng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. " 

2 



1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

2. Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất 
phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có 
mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. 

3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng 
đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. 

Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất 

1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây: 

a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; .. . , 

b) Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
đế bán hoặc đế bán kết hợp cho thuê; 

c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp co vốii đầu UI nước 
ngoài được giao đất đế thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở đế bán hoặc để bán 
kết họp cho thuê; 

d) Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, 
nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là 
đất nghĩa trang, nghĩa địa); 

đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hơp cao tầng, 
trong đó có diện tích nhà ở đế bán hoặc đế bán kết hợp cho thuê. 

2. Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau: 

a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu 
tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang 
sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa; 

b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng 
đât, chuyên sang sử dụng làm đât ở hoặc đât nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiên sử 
dụng đất; 

c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước 
giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất; 

d) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc 
được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa 
trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử 
dụng đất. 

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp 
được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài 
chính theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này. 

Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất 
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Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
công nhận quvền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đât 
đai và được xác định trên các căn cứ sau: 

1. Diện tích đất được giao, được chuyến mục đích sử dụng, được công nhận 
quyền sử dụng đất. 

2. Mục đích sử dụng đất. 

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: 

a) Giá đất theo Bảng giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong 
trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyến mục 
đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức. 

Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo 
nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo 
quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức 
giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. 

Trường họp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện 
tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc 
hạn mức công nhận đất ở nhưng tống diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn 
mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nơi lựa chọn. 

Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, 
chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn 
mức công nhận đất ở được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê 
khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai 
và bị xử phạt theo quỵ định của pháp luật về thuế. 

b) Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, 
chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp 
dụng trong các trường hợp sau: 

- Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử 
dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) 
từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng 
trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh 
còn lại trong các trường hợp: Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất, chuyến mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử 
dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất; được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. 

- Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quvền sử dụng đất. 
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c) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất 
áp dụng đối với trường họp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc 
khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các 
thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng 
cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng đế xác định tiền sử dụng đất 
trong các trường hợp: 

- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua 
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép 
chuyến mục đích sử dụng đất; 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. 

Hàng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp 
dụng cho các trường họp quy định tại Điếm này. 

d.3 Hệ số điều chỉnh giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi là úy ban nhân dãn cấp tỉnh) ban hành áp dụng từ ngày 
01 thảng 01 hàng năm. Thời điếm khảo sát đê xây dựng hệ so điểu chỉnh giá đất 
được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 hàng năm. Các chi phí liên quan đến việc xây 
dựng hệ so điểu chỉnh giá đât (bao gồm cả chỉ phí thuê to chức tư vấn trong 
trường hợp cần thiết) được chi từ ngân sách theo quy định của pháp ỉuật về ngân 
sách nhà nước. Việc lựa chọn tô chức tư vân khảo sát, xây dựng hệ so điều chỉnh 
giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Trường hợp tại thời điểm xác định tiền sử dụng đất mà ủy ban nhân dân 
câp tỉnh chưa ban hành hệ so điểu chỉnh giá đất theo quy định thì áp dụng hệ số 
điêu chỉnh giả đât đã ban hành của năm trước đó đế xác định tiền sử dụng đất 
phải nộp và Uy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách 
do chậm ban hành hệ so điểu chỉnh giá đất (nếu có). 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1: THU TIỀN sử DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP cụ „ • • • • 
THẺ 

Điều 4. Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất 

ỉ 4 Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đât thông qua hình thức đâu giá quyên sử dụng đất thì tiền sử dụng đât 
phải nộp là sô tiên trúng đâu giá. Việc xác định giá khởi điêm cụ thế như sau: 

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định sổ 123/2017/NĐ-
CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-
CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. 
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a) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đổi với trường hợp đấu giả 
quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiên sử dụng đât của thửa đãt hoặc khu đât 
đấu giá có giá trị (tính theo giá đât trong Bảng giá đât) từ 30 tỷ đông trở lên đôi 
với các thành phổ trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đông trở lên đối với các tỉnh 
miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đôi với tỉnh còn lại là giá đất cụ thế do 
Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyên cho Hội đông thâm định giá đât 
của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đông tô chức thâm định, 
trình Úy ban nhân dãn câp tỉnh phê duyệt. 

b) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đổi với trường hợp đấu giá 
quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đât hoặc khu đât 
đau giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giả đất) dưới 30 tỷ đông đôi với 
các thành phổ trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đôi với các tỉnh miên núi, 
vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đoi với tỉnh còn lại là giá đất cụ thế do cơ quan tài 
chính xác định theo phương pháp hệ sô điêu chỉnh giá đât. 

c) Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản 
thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật vê quản lý, sử dụng 
tài sảnnhà nước. 

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải 
nộp được xác định theo công thức sau: 

Tiền sử 
dụng đất 
phải nộp 

Trong đó: 
a) Diện tích đât phải nộp tiên sử dụng đât là diện tích đât có thu tiên sử dụng 

đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thấm quyền. 

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, 
Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là 
tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí to chức thực hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước. 

3. Trường hợp công trình nhà ở, công trình hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với 
đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng thì tiền sử dụng đất được 
phân bo cho các tầng và đoi tượng sử dụng. 

Giá đất tính 
thu tiền sử 
dụng đất 
theo mục 
đích sử 

dụng đất 

Diện tích 
đất phải 

nộp tiền sử 
dụng đất 

Tiền sử 
dụng đất 

được giảm 
theo quy 
định tại 
Điều 12 

Nghị định 
này (nếu 

có) 

Tiền bồi 
thường, 

giải 
phóng 

mặt bằng 
được trừ 
vào tiền 
sử dụng 
đất (nếu 

có) 
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4.2 Trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng 
hoặc chậm tiến độ sử dụng đât so với tiên độ ghi trong dự án đâu tư thì người sử 
dụng đât phải nộp cho Nhà nước khoản tiên tương úng với mức tiên sử dụng đất 
được xác định như sau: 

a) Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại đỉêm ỉ 
khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 thì khoản tiền tương ứng với mức tiền sử 
dụng đât phải nộp đôi với thời gian chậm tiên độ được tính bằng với tiền thuê đất 
hàng năm. 

b) Trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất 
hoặc thuộc đôi tượng được gia hạn thời gian sử dụng đât nhưng không làm, thủ tục 
đê được gia hạn hoặc đã hết thời gian được gia hạn theo quy định tại khoản 1 
Điêu 64 Luật đât đai năm 2013 nhung vân không đưa đất vào sử dụng và Nhà 
nước chưa có Quyêt định thu hồi đât theo quy định của pháp luật thì phải nộp cho 
Nhà nước khoản tiên tương ứng với mức tiên sử dụng đất đuợc tỉnh với tiền 
thuê đât hàng năm đối với khoảng thời gian từ khỉ được giao đất đến thời điếm có 
quyêt định thu hôi đất. 

cf Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại 
điêm a, điêm b khoản này được xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất theo 
mục đích sử dụng đât của dự án, hệ sô điêu chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, 
tỷ lệ phân trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, 
dịch vụ do Uy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

5.7 Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để 
giao đất có thu tiền sử dụng đất 

a) Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đổi 
với trường hợp đâu giá quyển sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất 
của thửa đât hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ 
đỏng trở lên đôi với các thành phố trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đoi 
với các tỉnh miên núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đổi với các tỉnh còn lại được 
thực hiện theo quy định của Chính phủ về giá đất và các văn bản sửa đổi, bổ sung 
(nêu có); trong đó giá đẩt cụ thế do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển 
cho Hội đông thâm định giá đât của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực 
hội đông tô chức thâm định, trình úy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đổi 
với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất 
của thửa đât hoặc khu đât có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 
tỷ đông đôi với các thành pho trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đoi với các 

5Điểm a, điểm b khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 
135/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 
6 Điểm c khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-
CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

7 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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tỉnh miên núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đông đôi với các tỉnh còn lại được thực hiện 
như sau: 

- Trong thời hạn 10 ngày kê từ ngày cơ quan nhà nước có thâm quyên ban 
hành quyết định đấu giá theo quy định của pháp luật vê đât đai, cơ quan tài 
nguyên và môi trường chuyến hồ sơ xác định giá khởi điêm tới cơ quan tài chính 
cùng cấp để nghị xác định giá khởi điêm đâu giá quyên sử dụng đất. Hồ sơ xác 
định giả khởi điếm gôm: 

+ Văn bản để nghị xác định giá khởi đỉêm của cơ quan tài nguyên và môi 
trường: 01 bản chính; 

+ Quyết định đẩu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt: 01 bản sao; 

+ Hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích sử dụng đất, hình 
thức thuê đất, thời hạn sử dụng đất...): 01 bản sao. 

- Trong thời hạn 10 ngày kế từ ngày nhận được hồ sơ xác định giả khởi điếm 
để đau giá quyền sử dụng đất do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyên đên, cơ 
quan tài chính xác định giá khởi điếm theo quy định của pháp luật vê thu tiên sử 
dụng đất, ti'ình cơ quan nhà nước có thấm quyền (Uy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
cơ quan nhà nước được phân cấp, ủy quyên) phê duyệt theo quy định. 

Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định giá khởi điểm, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài chính phải thông báo bằng 
văn bản cho cơ quan tài nguyên và môi trường đế nghị bố sung. Sau khi nhận được 
đủ hồ sơ thì thời hạn hoàn thành là 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hô sơ bô sung. 

- Căn cứ quyết định phê duyệt giá khởi điểm của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, đơn vị được giao nhiệm vụ đâu giá quyên sử dụng đất to chức thực hiện đâu 
giá theo quy định của pháp luật. 

Trình tự, thủ tục xác định lại giá khởi điểm thực hiện như quy định đổi với 
việc xác định giá khởi điêm lân đâu. 

c) Trình tự, thủ tục xác định giả khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn 
với tài sản thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Đối với tổ chức kinh tế: 

a) Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền 
sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao 
không thu tiền sử dụng đất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa thì thu 100% tiền sử 
dụng đất theo giá của loại đất sau khi chuyến mục đích. 

b) Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không 
phải là đất ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 
sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau: 
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- Trường hợp được Nhà nước giao đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi 
được chuyển mục đích sang đất ở thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch 
giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất 
của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời 
điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, khi được chuyển 
mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp 100% 
tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điếm được cơ quan nhà nước có thấm quyền 
cho phép chuyến mục đích sử dụng đất. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất mệt lần, khi được chuyến mục 
đích sang đất ở đồng thời với chuyến từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng 
đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê 
đất phải nộp một lần của loại đất trước khi chuyển mục đích theo thời hạn sử dụng 
đất còn lại tại thời điếm được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất. 

Đối với đất của các tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, 
doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Trung ương quản lý, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất cùng với việc chuyển đổi công 
năng sử dụng của công sản theo quy định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn 
bản của Bộ Tài chính. 

c) Chuyến mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa thì thu tiền 
sử dụng đất theo nguyên tắc quy định tại Điểm b Khoản này. 

d) Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai để thực hiện dự 
án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất họp 
pháp đế thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, 
đất nghĩa trang, nghĩa địa thì nộp tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, 
Điếm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sau khi chuyến mục đích sử 
dụng đất. 

- Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyến mục đích. Khoản tiền này 
được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyến nhượng tại thời 
điếm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyến mục đích sử dụng 
đất nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường họp 
Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 
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- Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả đế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất nêu trên được xác định như sau: 

+ Trường họp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển 
mục đích được xác định bằng phương pháp hệ sô điêu chỉnh giá đât thì giá của loại 
đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh 
giá đất. 

+ Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển 
mục đích được xác định bằng các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu 
nhập, thặng dư thì giá của loại đất nhận chuyến nhượng cũng được xác định lại 
theo các phương pháp này. 

-2'ễ' Đối với hộ giá đình, cá nhân: 

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư 
không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 
sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng 
người sử dụng đất tách ra đế chuyến quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đô 
địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa 
riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất 
tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm 
có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng 
đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất 
tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điếm 
có quyết định chuvển mục đích của cơ quan nhà nước có thấm quyền. 

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 
thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường họp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công 
nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ốn định, lâu dài trước ngày 01 thâng 7 
năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyến 
mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được 
chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử 
dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp 
của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điêm có quyết định chuyến mục đích của 
cơ quan nhà nước có thấm quyền. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là 
đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được 
chuyến mục đích sang đất ở đồng thời với chuyến từ thuê đất sang giao đất thì nộp 
tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ 
(-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử 
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dụng đất còn lại tại thời điếm có quyết định chuyến mục đích của cơ quan nhà 
nước có thâm quyên. 

- Trường họp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới 
hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng 
đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định 
chuyên mục đích của cơ quan nhà nước có thâm quyên. 

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất 
ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo 
mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này. 

3 8 Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh'doanh phi nông nghiệp 
(không phải là ãât ở) có nguôn gôc nhận chuyến nhượng đất ở của hộ gia đình, cả 
nhân sang đât ở đê thực hiện dự án đâu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở vê sau 
thì nộp tiên sử dụng đât băng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy 
hoạch xây dựng chỉ tỉêt của dự án được cơ quan nhà nước có thấm quyên phê 
duyệt trừ (-) tiên sử dụng đât tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng nhà ở 
của hộ gia đình, cá nhân tại thời điếm được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho 
phép chuyên mục đích sử dụng đất. 

Trường hợp hộ gia đình, cả nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản 
xuất kinh doanh phỉ nông nghiệp (khôngphải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang 
đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

4.9 Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
(không phải là đât ở) có thời hạn sử dụng on định ỉâu dài có nguồn gốc được Nhà 
nước giao đất có thu tiên sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 sang đất ở 
đế thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì nộp tiền sử 
dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tỉnh theo giá đất ở trừ (-) tiền 
sử dụng đât tính theo giá đât tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 
của đất sản xuất kinh doanh phỉ nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời hạn 70 
năm tại thời điêm được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho phép chuyến mục 
đích sử dụng đất. 

Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp 
Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ 
trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy 
đinh tai Khoản 1 Điều 100 LuâtĐất đai • • • 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác 
từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có 
một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ 

8 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấv chứng 
nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử 
dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho 
mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở 
(nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy 
định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định 
công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng 
lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đàu sử dụng 
đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu 
được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất 
đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng 
giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận 
đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điếm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại 
thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

Trường họp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải 
nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 
3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử 
dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có 
quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 7. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp 
Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối vói đất đã sử dụng từ ngày 15 
tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ 
quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng 
đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được 
cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp 
tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức 
giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn 
mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm 
b, Điếm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận 
quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

12 



b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải 
nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điếm b, Điếm c Khoản 3 Điều 
3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử 
dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điếm có 
quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thấm quyền. 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất 
đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nhưng nay nếu 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng 
đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức 
giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% 
tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị 
định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền. 

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải 
nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 
3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử 
dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có 
quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 8ế Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp 
Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối vói đất ở có nguồn gốc đươc 
giao không đúng thấm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

lẳ Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có 
thấm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

a) Trường họp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và 
có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng 
đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất. 

b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 
15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng 
minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức 
thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất; 

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hon mức thu 
quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % 
diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời 
điếm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo 
chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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c) Trường họp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 
2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền đế được sử dụng đất, khi được 
cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp đất đã được sử dụng ốn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 
1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần 
diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại 
Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan 
nhà nước có thấm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần 
diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm 
c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử 
dụng đất của cơ quan nhà nước có thấm quyền. 

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 
đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử 
dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại 
Bảng giá đẫt;'bằrig 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức 
giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điếm b, Điếm c Khoản 3 Điều 3 Nghị 
định này tại. thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền. 

2. Diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông 
nghiệp theo hiện trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận. Neu người sử dụng đất 
đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở và được cơ quan nhà nước 
có thẩm quvền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng 
đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử 
dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điêm có quyết định chuyến mục đích của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 9. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy 
chứng nhận) cho hộ gia Sinh, cá nhân đoi với đất ở có nguồn gốc được giao 
không đúng thấm quyền hoặc viắ phạm pháp luật đất đai kể từ ngày 01 tháng 7 
nầm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà nay được Nhà nước xét cấp 
Giấy chứng nhận10 

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai 
theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật đất đai (sau đây gọi 
là Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP) hoặc đất được giao, được cho thuê không đúng 
thấm quyển kế từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 
nhimg nay phủ hợp với quy hoạch sử dụng đất, trường hợp được cơ quan nhà 
nước có thâm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 9 Điều 210 
Luật đât đai thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại điếm b, 
đỉêm c khoản 3 Điêu 3 Nghị định này tại thời điêm có quyết định công nhận quyền 

10 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thâm quyền. Trường hợp có giấy tờ chứng 
minh đã nộp tiền đế được sử dụng đât theo quy định thì được trừ sô tiên đã nộp 
vào tiền sử dụng đất phải nộp; mức trừ không vượt quá sô tiên sử dụng đất phải 
nộp. 

2. Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu 
được cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đât sản xuât kinh doanh phi nông 
nghiệp như hình thức giao đât có thu tiên sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài 
thì phải nộp 100% tiên sử dụng đât theo giá đât quy định tại điêm b, điêm c khoản 
3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời 
hạn sử dụng đất cao nhât quy định tại khoản 3 Điêu 126 Luật đât đai tại thời điêm 
có quyết định công nhận quyển sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thấm quyên. 

Mục 2: MIỄN, GIẢM TIÈN sử DỤNG ĐẤT 

Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất 

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền 5 ử dụng 
đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao 
đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang 
làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. 

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng 
đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả 
hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn 
mức giao đất ở. 

3. Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm 
tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp 
luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối 
tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định 
tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được 
hưởng mức giảm cao nhất. 

4. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này chỉ được 
thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất 
phải nộp theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị 
định này. 

5. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu 
tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. 

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau 
khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. 

7. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được 
giảm tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi phần giá trị quyền sử 
dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

8. Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử 
dụng đất có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất (không hưởng ưu đãi) thì thực hiện 
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nghĩa vụ tài chính về đất đai như đối với trường hợp không được miễn, giảm tiền 
sử dụng đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như 
trường họp được Nhà nước giao đât có thu tiên sử dụng đất đối với loại đất có mục 
đích sử dụng tương ứng. 

9.11 Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá 
quyển sử dụng đất đế giao đất có thu tiên sử dụng đát đôi với trường hợp người 
trúng đấu giá thuộc đoi tượng được miên, giảm tiền sử dụng đất. Việc miên, giảm 
tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đôi tượng thuộc diện chính sách cải thiện 
nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức 
đấu giá quyển sử dụng đât. 

10.12 Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phỉ nông 
nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng 
đất và được cơ quan nhà nước có thấm quyên quyết định cho phép miên, giảm tiên 
sử dụng đất. theo quy định của pháp luật ãât đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 
khi chuyến nhượng dự án hoặc chuyến nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01 
thảng 7 năm 2014 trở về sau thì xử lý như sau: 

a) Đổi với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng 
quyển sử dụng đất: 

- Trường hợp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá 
chuyến nhượng và người nhận chuyến nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì người 
nhận chuyến nhượng tiếp tục được miên, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của 
pháp ỉuật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án. 

- Trường hợp người nhận chuyến nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì 
phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đôi với dự án sau chuyến nhượng. Trường 
hợp người chuyến nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chỉnh về đất đai thì 
người nhận chuyến nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyến nhượng 
đã nộp. 

b) Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người chuyển, 
nhượng phải nộp đủ số tiền đã được miên, giảm vào ngân sách nhà nước theo giá 
đât tại thời điếm chuyến nhượng quyên sử dụng đất. 

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất 
Miễn tiền sử dụng đất trong những trường họp sau đây: 

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực 
hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng 
được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ 
nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiêu sô ả vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

11 Khoản này được bổ sung theo quv định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016, 

12 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy 
định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai. 

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác 
định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiếu số theo quy định của 
Chính phủ. 

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận 
lần đầu đối với đất do chuyến mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất 
ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó 
khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn 
do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao 
đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến 
định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp 
có thấm quyền phê duyệt. . . . 

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức 
giao đất ở đế bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các 
cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thấm quyền phê duyệt. 

5ể Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các 
trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 

6. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất 

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là 
đồng bào dân tộc thiếu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định 
tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu 
đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không 
phải là đất ở sang đất ở. 

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác 
định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của 
Chính phủ. 

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm 
giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử 
dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các 
trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
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4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thế Điều này. 

Điều 13. Thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được 
miễn, giảm 

1. Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm 
tiền sử dụng đất quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này, cơ quan thuế xác 
định số tiền sử dụng đất phải nộp và sô tiền sử dụng đất được miễn, giảm, cụ thế: 

a) Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, 
giảm đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài. 

b) Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất 
được miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất quy 
định tại Điều này. 

Điều 13a. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án nhà 
ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa13 

1. Trong thời hạn 20 ngày kê từ ngày có quyết định giao đất của cơ quan 
nhà nước có tham quyển theo quy định của pháp luật về đất đai, người sử dụng đất 
nộp hô sơ đê nghị miên, giảm tiên sử dụng đât tại cơ quan thuê quản lý thu trực 
tiếp hoặc tại cơ quan tiếp nhận hô sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy 
định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp nộp hô sơ miên, giảm tiền sử 
dụng đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thì 
việc luân chuyến cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục 
tiếp nhận, luân chuyến hô sơ xác định nghĩa vụ tài chính vê đất đai của người sử 
dụng đất. 

2. Trong thời hạn 20 ngày kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại 
khoản 3 Điểu này, cơ quan thuế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền 
sử dụng đất theo quy định hoặc thông báo không được miên, giảm tiền sử dụng đất 
do không đủ điểu kiện theo quy định. 

3. Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đỗi với dự án nhà ở xã hội, dự án đầu 
tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa 

a) Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy 
định tại khoản 1 Điểu 53 Luật nhà ở năm 2014 

- Văn bản đề nghị miễn tiền sử dụng đất (trong ãó ghi rõ diện tích đất được 
giao và ỉỷ do miên tiên sử dụng đất): 01 bản chính; 

- Quyết định hoặc vãn bản chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
của cơ quan nhà nước có thấm quyển: 01 bản sao; 

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao. 

13 Điều này được bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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b) Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy 
định tại khoản 2 Điêu 53 Luật nhà ở năm 2014 

- Văn bản đề nghị miễn tiền sử dụng đất (trong đó ghi rõ diện tích đất được 
giao và lỷ do miên tiên sử dụng đât): 01 bản chính; 

- Quyết định hoặc vãn bản chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
của cơ quan nhà nước có thâm quyên: 01 bản sao; 

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao; 

- Danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã được bố trí nhà ở 
có xác nhận của cơ quan nhà nước có thấm quyền theo quy định của pháp luật nhà 
ở: 01 bản sao; 

- Cam kết của doanh nghiệp, hợp tác xã về giá cho thuê nhà không vượt quá 
giá thuê do Uy ban nhân dân câp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật nhà ở 
có xác nhận của cơ quan nhà nước có tham quyển: 01 bản chính. 

c) Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy 
định tại khoản 3 Điều 53 Luật nhà ở năm 2014: 

- Văn bản đề nghị miễn tiền sử dụng đất (trong đó ghi rõ diện tích đất ở hợp 
pháp và lý do miên tiên sử dụng đất): 01 bản chính; 

- Quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của cơ 
quan nhà nước có thấm quyển: 01 bản sao; 

- Giấy tờ theo quy định của pháp luật đất đai chứng nhận diện tích đất ở 
hợp pháp của mình đê đâu tư xây dựng nhà ở xã hội: 01 bản sao. 

d) Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, 
nghĩa địa 

- Văn bản đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất (trong đó ghi rõ: Diện tích 
đât được giao và lý do miên, giảm sử dụng đất): 01 bản chính; 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đãng 
ký đâu tư hoặc Qụyêt định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng 
không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư): 01 bản sao 

- Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ 
trường hợp thuộc đoi tượng được cấp các loại giấy tờ Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc Giây phép đâu tư hoặc Giây chứng nhận đăng kỷ đầu tư hoặc Quyết định chủ 
trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư): 01 bản sao; 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật: 01 bản 
sao; 

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao. 

Mục 3: THU, Nộp TIỀN sử DỤNG ĐẤT • ' • • 
Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất 
1 ế Đối với tổ chức kinh tế: 
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Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí 
đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ 
quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất của dự án hoặc Bảng 
giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được Quyết định phê duyệt giá đất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ ngày 
nhận được hồ sơ địa chính của cơ quan tài nguyên và môi trường (hoặc hồ sơ kê 
khai; của tổ chức kinh tế), cục thuế (hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo 
pháp luật về quản lý thuế) xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử 
dụng đất và gửi cho tố chức sử dụng đất. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí 
đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ 
quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ 
số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấv chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng 
đất của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác 
định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia đình, 
cá nhân. 

3. Trường họp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông 
báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đế bố sung hồ sơ; sau 
khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất 
chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bố sung. Đồng thời cơ 
quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài 
chính quy định. 

4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người 
sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. 

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử 
dụng đất còn lại theo Thông báo. 

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất 
chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với 
số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp 
có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ. 

5.14 Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế 
phải xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực 
hiện. 

14 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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Trường hợp đang sử dụng đât đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính ve tiền sử 
dụng đât nêu người sử dụng đât đê nghị điêu chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 
làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đát đai (nêu có) thì phải nộp bô sung tiền sử dụng 
đât vào ngân sách nhà nước. 

Trường họp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu 
người sử dụng đât đê nghị điêu chỉnh quy hoạch chỉ tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài 
chính đât đai (nêu có) thì người sử dụng đâtphải: -

- Nộp đủ số tiền sử dụng đất xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước 
khỉ được điểu chỉnh cộng với tiên chậm nộp tương ứng theo quy định của pháp 
luật; ' 

- Nộp bổ sung số tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất 
phải nộp theo quy hoạch trước khi điêu chỉnh và theo quy hoạch sau khi điều chỉnh 
được xác định tại cùng một thời điêm được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho 
phép điêu chỉnh quy hoạch (nêu có). 

6. Bộ Tài chính chủ trì phối họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 
dẫn việc luân chuyển hồ sơ và sự phối họp giữa cơ quan thuế, tài nguyên và môi 
trường, tài chính, Kho bạc Nhà nước trong việc xác định, tính và thu nộp tiền sử 
dụng đất theo quy định tại Điều này. 

Điều 14a. Trình tự, thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã 
nộp hoặc tiền nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài 
chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội15 

1. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc khẩu trừ 
tiên sử dụng đât đã nộp hoặc tiên nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đất đã trả 
vào nghĩa vụ tài chính tại Sở Tài chính nơi thực hiện dự án. 

2. Hồ sơ hoàn trả hoặc khẩu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận 
chuyến nhượng quyền sử dụng đất đã trả khi thực hiện dự án nhà ở xã hội 

a) Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật 
nhà ở năm 2014 

- Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc khấu trừ: 01 bản chính; 

- Quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
của cơ quan nhà nước có thâm quyển: 01 bản sao. 

- Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật tại thời điêm nhận chuyến nhượng: 01 bản sao; 

- Giấy tờ, hóa đom chứng minh sổ tiền đã nộp tiền vào ngân sách khi được 
Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã nhận chuyến nhượng 
quyên sử dụng đất từ to chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được 
sử dụng đế xây dựng nhà ở xã hội: 01 bản sao. 

15 Điều này được bổ sung theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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bj Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật 
nhà ở năm 2014 

- Vãn bản đề nghị hoàn trả hoặc khấu trừ: 01 bản chính; 

- Ouyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
của cơ quan nhà nước có thấm quyên: 01 bản sao; 

- Danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ trí nhà ở 
có xác nhận của cơ quan nhà nước có thâm quyên theo quy định của pháp luật nhà 
ở: 01 bản sao; 

• - Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật tại thời điếm nhận chuyến nhượng: 01 bản sao; 

- Giấy tờ, hóa đom chứng minh sổ tiền đã nộp tiền vào ngân sách khỉ được 
Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã nhận chuyên nhượng 
quyền sử dụng đất từ to chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đât đó được 
sử dụng đế xây dựng nhà ở xã hội: 01 bản sao. 

3. Thời gian giải quyết việc hoàn trả hoặc khấu trừ tiên sử dụng đât đã nộp 
hoặc tiền nhận chuyến nhượng quyên sử dụng đât đã trả. 

a) Trong thời hạn tối đa 20 ngày kế từ ngày nhận được đủ hô sơ hợp lệ của 
chủ đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này; Sở Tài chính xác định, bảo cáo Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả hoặc khâu trừ tiên sử 
dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đât vào nghĩa vụ 
tài chính của chủ đâu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội. 

b) Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày ủy ban nhản dân cấp tỉnh có 
văn bản chấp thuận việc hoàn trả hoặc khâu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiên 
nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đât vào nghĩa vụ tài chính của chủ đâu tư 
thực hiện dự án nhà ở xã hội, Sở Tài chính có vãn bản gửi Cục thuế, kho bạc nhà 
nước của địa phương đế thực hiện. 

Điều 14b. Trình tự, thủ tục xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người 
được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng16 

1. Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu câu bán lại nhà ở xã hội có văn 
bản và hô sơ quy định tại khoản 2 Điêu này tại Văn phòng đãng kỷ đât đai. 

2. Hồ sơ xác định tiền sử dụng đất phải nộp khỉ bán nhà ở xã hội gồm các 
giấv tờ sau: 

a) Văn bản của người mua, thuê mua nhà ở xã hội đề nghị xác định tiền sử 
dụng đất phải nộp khỉ bán nhà ở xã hội: 01 bản chính. 

b) Hợp đồng mua, bán nhà ở xã hội: 01 bản sao. 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gan liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có) hoặc các giây tờ, 

16 Điều nàv được bổ sung theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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hồ sơ khi mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật vê nhà ở xã hội: 01 bản 
sao. 

3. Văn phòng đăng kỷ đất đai lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa 
vụ tài chính về đất đai gửi cơ quan thuế quản lỷ thu trực tiêp kèm theo hô sơ do 
người mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điêu này đê xác định 
tiền sử dụng đất phải nộp khi bán, chuyên nhượng nhà ở xã hội. 

Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người 
mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật vê hô sơ và trình tự, thủ 
tục tiếp nhận, luân chuyến hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người 
sử dụng đất. 

4. Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
thuê xác định số tiền sử dụng đât phải nộp theo quy định của pháp luật về bán nhà 
ở xã hội. Việc ban hành Thông báo nộp tiên sử dụng đât và thu nộp tiền sử dụng 
đât thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Xử lý số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

1. Đối với trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để giao đất, người được Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không đấu 
giá phải nộp tiền sử dụng đất và xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng như 
sau: 

a) Trường họp không được miễn, giảm tiền sử dụng đất, người được Nhà 
nước giao đất phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của 
pháp luật. Việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển 
đât do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước. 

b) Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất hoặc được giao đất không thu 
tiền sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất phải nộp toàn bộ tiền bồi thường, 
giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản tiền này được tính vào vốn đầu tư của dự 
án; đối với các công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình xây dựng 
khác của Nhà nước thì thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

c) Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất 
phải hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan 
nhà nước có thấm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và được trừ vào số tiền 
sử dụng đất phải nộp. số tiền còn lại chưa được trừ (nếu có) được tính vào vốn đầu 
tư của dự án. 

2.17 Trường hợp thuộc đỗi tượng được Nhà nước giao đất không thông qua 
hình thức đâu giá quyên sử dụng đảt và tự nguyện ứng trước tiên bôi thường, giải 

17 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 9, Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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phóng mặt băng theo phương án được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt 
thì được trừ sô tiên đã ứng trước vào tiên sử dụng đât phải nộp theo phương án 
được duyệt; mức trừ không vượt quá sô tiên sử dụng đât phải nộp. Đôi với sô tiên 
bồi thường, giải phóng mặt băng còn lại chưa được trừ vào tiên sự dụng đăt phải 
nộp (nếu có) thì được tính vào vôn đâu tư của dự án. 

Hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: 

- Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có 
tham quyển phê duyệt: 01 bản sao; 

- Chứng từ và bảng kê thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng: 01 
bản chính. \ 

3.18 Trường hợp dự án đầu tư được Nhà nước giao đất không thông qua hình 
thức đau giá có hình thức sử dụng đât hôn hợp: Giao đát cỏ thu tiên sử dụng đât, 
giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và nhà đâu tư tự nguyện ứng 
trước tiền bồi thường, giải phóng mặt băng theo phương án được cơ quan nhà 
nước có thảm quyển phê duyệt thì việc khâu trừ tiên bôi thường, giải phóng mặt 
bằng được tính theo từng loại diện tích và được phản bo đều tiên bôi thường, giải 
phóng mặt bằng của phần diện tích đât sử dụng vào mục đích công cộng vào các 
phần diện tích đât tương ứng. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất19 

1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ 
gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiêu sô; hộ gia đình, cả nhân có hộ khâu 
thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tê - xã hội khó khăn, 
địa bàn kỉnh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong 
trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hôi đất theo quy định của 
pháp luật vê đât đai. 

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định 
của pháp luật vê người có công. 

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cả nhân ỉà đồng bào dân tộc thiểu số 
hoặc hộ gia đình, cả nhân có hộ khau thường trú tại địa bàn cấp xã được công 
nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

2. Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đổi với hộ gia đình, cá nhân quy định tại 
khoản 1 Điểu này được xác định băng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp 

18 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 9, Điều 2 Nghị định sổ 123/2017/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
19 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019. 
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khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bôi thường 
về đất, ho trợ về đất khỉ Nhà nước thu hôi đât. 

3. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điểu này (sau đây gọi là hộ gia 
đình, cá nhân) được trả nợ dần ừ-ong thời hạn 05 năm kế từ ngày có quyết định 
giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thấm quyền và không phải nộp tiên 
chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. 

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ 
quan nhà nước có thấm quyên mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hêt nợ tiên sử 
dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyển sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gan liền với đất (sau đây gọi là Giây chứng nhận) thì hộ gia đình, cá 
nhân phải nộp đủ sổ tiên sử dụng đât còn nợ và tiên chậm nộp tính trên sô tiên còn 
nợ theo mức quy định của pháp luật vê quản lý thuê từ thời điêm hêt thời hạn 05 
năm được ghi nợ tới thời điếm trả nợ. 

4. Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được 
thực hiện như sau: . 

a) Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ 
chứng minh thuộc đoi tượng được ghi nợ tiên sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp 
Giây chứng nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: Quyết định giao 
đất tái định cư và Phương án bồi thường, hô trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước 
có thấm quyển phê duyệt) tại Vãn phòng đăng kỷ đất đai hoặc cơ quan tài nguyên 
và môi trường (sau đây gọi là Vãn phòng). 

b) Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập Phiếu 
chuyến thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan theo quy định, 
trong đó tại Phiêu chuyến thông tin phải có nội dung về số tiền bồi thường về đất, 
hô trợ vê đât mà hộ gia đình, cá nhân được nhận; đồng thời trả Giấy hẹn cho hộ 
gia đình, cá nhân theo quy định. 

c) Căn cứ Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng chuyển đến, cơ quan thuế 
xác định và ban hành Thông báo theo quy định đế gửi đến hộ gia đình, cá nhân, 
Văn phòng và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá hai (02) ngày 
làm việc kê từ ngày ban hành Thông báo. Tại Thông báo phải bao gồm các nội 
dung: 

- Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp. 

- Sổ tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là sổ tiền bồi thường về đất, hỗ trợ 
về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận). 

- Số tiền sử dụng đất được ghi nợ bằng (=) Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia 
đình, cá nhân phải nộp trừ (-) số tiền sử dụng đât không được ghi nợ (là sô tiên 
bổi thường vê đất, hô trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận). 

- Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền; gồm: 

+ Thời hạn nộp sổ tiền sử dụng đất không được ghi nợ (theo thời hạn quy 
định tại Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ). 
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+ Thời hạn nộp sổ tiền sử dụng đất được ghi nợ (trong thời hạn 05 năm kể 
từ ngày có quyết định giao đât tái định cư của cơ quan nhà nước có thâm quyên). 

d) Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp số tiền sử 
dụng đất không được ghi nợ (ỉà sô tiên bôi thường vê đât, hô trợ về đất mà hộ gia 
đình, cá nhản được nhận) tại cơ quan kho bạc nhà nước hoặc đơn vị được cơ quan 
kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu (sau đây gọi là kho bạc) trong thời hạn quy định 
và nộp chứng từ do kho bạc cung câp tại Văn phòng đê được cấp Giấy chứng 
nhận. 

ã) Kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất theo Thông bảo của cơ quan 
thuế và cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; đông thời chuyến thông tin vê 
so tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đên các cơ quan liên quan theo quy định. 

e) Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng trả Giấy chứng 
nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; trong đó tại Giây chứng nhận có nội 
dung về sổ tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán (trong thời hạn 05 năm 
kế từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thâm 
quyển). 

5. Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đổi với hộ gia đình, 
cá nhân ghi nợ theo quy định tại khoản 3 Điêu này. 

a) Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp dần tiền 
sử dụng đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 05 năm kê từ ngày có quyêt định 
giao đất tải định cư của cơ quan nhà nước có thâm quyên; đảm bảo khỉ hêt thời 
hạn 05 năm thì hoàn thành thanh toán toàn bộ tiên sử dụng đất còn nợ. Trường 
hợp trong thời hạn 05 năm bị mất, thất lạc Thông báo của cơ quan thuế thì hộ gia 
đình, cá nhân đến cơ quan thuế đế được cung cấp lại Thông báo. 

b) Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà 
chưa nộp đủ sổ tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế 
đế được xác định lại sổ tiền sử dụng đât còn nợ, tiên chậm nộp tính trên so tiền 
còn nợ (được xác định từ thời điếm hêt thời hạn 05 năm kế từ ngày có quyết định 
giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có tham quyền đến thời điếm hộ gia 
đình, cá nhân đến cơ quan thuế đế xác định lại) và nhận Thông báo của cơ quan 
thuế ngay trong ngày làm việc. Thông báo của cơ quan thuế phải có nội dung: Sô 
tiền sử dụng đất còn nợ, so tiên chậm nộp; thời hạn nộp tiền vào kho bạc là 30 
ngày kê từ ngày ghi trên Thông báo. 

Quá thời hạn ghi trên Thông báo của cơ quan thuế mà hộ gia đình, cả nhân 
chưa nộp hêt thì phải thực hiện xác định lại sô tiên sử dụng đât còn nợ, tiên chậm 
nộp theo quy định nêu trên. 

c) Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại điểm 
a, điếm b khoản này thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận 
(bản gôc), chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) tại Văn phòng đế được xóa nợ 
tiên sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp bị mất, thất ỉạc chứng từ 
thì hộ gia đình, cá nhân đến kho bạc đế được xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp. 
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d) Văn phòng có trách nhiệm rà soát, đối chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá 
nhân nộp đê thực hiện xóa nợ tiên sử dụng đât ghi trên Giây chứng nhận và trả lại 
Giây chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân ngay trong ngày làm việc. 

6. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đủ tiền sử 
dụng đât còn nợ, tiên chậm nộp (nêu có) trước khi chuyên nhượng, tặng cho, thế 
châp, bảo lãnh, góp vôn băng quyên sử dụng đât. Đôi với trường hợp thừa kế 
quyên sử dụng đât theo quy định của pháp luật mà chưa trả hêt nợ tiên sử dụng đất 
thì người nhận thừa kê có trách nhiệm tiêp tục trả nợ tiên sử dụng đất theo quy 
định. 

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan và người sử dụng đất trong việc 
xác đinh và tố chức thu tiền sử duns đất 

• • & 

1. Cơ quan tài chính: 

a) Chủ trì xây dựng và trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều 
chỉnh giá đất theo quy định tại Điếm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

b) Chủ trì xác định các khoản được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp. 

c) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương, có 
trách nhiệm tố chức thẩm định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất trên cơ sở đề 
xuất của cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp quy định tại Điểm b 
Khoản 3 Điều 3 Nghị định này để báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tại địa 
phương xem xét trước khi trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai: 

Xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm 
bàn giao đất thực tế (đối với trường hơp được giao đất trước ngày Luật Đất đai 
2013 có hiệu lực thi hành) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất 
phải nộp. 

3. Cơ quan thuế: 

a) Xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn 
hoặc giảm theo quy định tại Nghị định này và thông báo cho người sử dụng đất 
đúng thời hạn. 

b) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về 
thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Cơ quan kho bạc: 

a) Thu đủ số tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước theo thông báo nộp 
tiền sử dụng đất và không được từ chối thu vì bất cứ lý do gì. 

b) Không được chuyển việc thu tiền sang ngày hôm sau khi đã nhận đủ thủ 
tục nộp tiền của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

5. Người sử dụng đất: 

a) Thực hiện việc kê khai tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý 
thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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b) Nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan 
thuế. 

c) Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế thì 
phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này. 

Điều 18. Xử lý chậm nộp 

Trường họp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử 
dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất 
thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Điều 19. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về tiền sử dụng đất thực hiện theo quy 

định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong thời gian chờ 
giải quyết, người khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền sử dụng đất 
đã thông báo. 

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp20 

20 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP quy định như sau: 

"Điều 2. Xử lỷ chuyển tiếp 
1. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy 

định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành mà chua 
thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau: 

a) Đổi với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngàv 01 tháng 3 
năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chỉnh sách và giá đất tại thời điếm 
cấp Giấy chủng nhận (hoặc theo sổ tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng 
quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đoi 
với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. 

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số 
tiền sử dụng đất cỏn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điếm trả nợ. 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 thảng 3 năm 
2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thỉ hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất 
còn nợ theo số tiền ghi trén Giấy chứng nhận đã được xác định theo đủng quy định tại Nghị định 
số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng ãất. 

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải 
thanh toán sổ tiền còn nợ theo chỉnh sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. 

2. Không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường 
hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành. 

3. Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định này. 

4. Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản hay bằng các phương thức khác không phù hợp với 
quy định của pháp luật tại thời điểm ghi nợ thì ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc trung 
ương chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật 
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1. Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất theo quy định của 
Luật Đất đai năm 2003 nhung đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 
chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xác định và thông báo theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức kinh tế có 
trách nhiệm tiếp tục nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã 
được cơ quan nhà nước có thấm quyền thông báo và phải nộp tiền chậm nộp (nếu 
có) theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ. 

b) Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xác định và thông báo, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại 
thời điếm xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp thì ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh căn cứ vào tình hình thực tê tại địa phương chỉ đạo xác định lại đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật, số tiền xác định phải nộp thêm (nếu có) được thông báo để 
tố chức kinh tế nộp bố sung vào ngân sách nhà nước và không phải RỘp tiền chậm 
nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được xác định lại. Đối 
với số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 
thông báo trước khi xác định lại, tổ chức kinh tế được tiếp tục thực hiện nộp theo 
số đã thông báo, trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiếu và phải nộp 
tiền chậm nộp như đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này. 

c) Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo nộp 
tiền sử dụng đất và tổ chức kinh tế chưa nộp hoặc mới tạm nộp một phàn tiền sử 
dụng đất vào ngân sách nhà nước thì xử lý như sau: 

Tiền sử dụng đất đã tạm nộp (nếu có) được quy đổi ra diện tích đất đã nộp 
tiên sử dụng đât (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính) tại thời điêm bàn giao đât thực 
tế. Phần diện tích đất còn lại phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất 
tại thời điểm bàn giao đất thực tế và xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất đối với 
trường hợp này như sau: 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên nhân chủ quan từ tổ 
chức kinh tế thì tổ chức kinh tế phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử 
dụng đât theo quy định của pháp luật vê quản lý thuế phù hợp với từng thời kỳ. 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyên nhân chủ 
quan từ to chức kinh tế thì tổ chức kinh tế không phải nộp số tiền tương đương tiền 
chậm nộp tiền sử dụng đất. 

Khoản chậm nộp tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm bàn giao đất thực tế 
tới thời điểm chính thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ 

từng thời kỳ và thực hiện thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, khoản 3 
Điểu này. 

5. Không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đổi với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã 
được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 
1 Nghị định này. " 
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lệ % thu tiền chậm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phù họp với 
từng thời kỳ. 

d) Trường họp chưa bàn giao đất thực tế nhưng cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền vẫn thông báo tiền sử dụng đất phải nộp và tố chức kinh tế đã nộp tiên vào 
ngân sách nhà nước thì coi như tạm nộp và xử lý như quy định tại Điêm b Khoản 
này. 

đ) Thời điểm bàn giao đất thực tế được xác định như sau: 

- Trường hợp giao đất đã giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất 
thực tế là thời điểm quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp giao đất chưa giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất 
thực tế là thời điểm bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng theo tiến độ giao đất ghi 
trong dự án đầu tư đã được duyệt; trường hợp thời điểm hoàn thành giải phóng mặt 
bằng không đúng với tiến độ giao đất ghi trong dự án đâu tư được duyệt thì thời 
điểm bàn giao đât thực tê là thời điêm bàn giao đât đã giải phóng mặt băng trên 
thực địa. 

Đối với dự án có thời gian giải phóng mặt bằng từ hai năm trở lên mà trong 
dự án được duyệt không xác định tiến độ giao đất thì việc bàn giao đất thực tế 
được thực hiện theo từng năm phù hợp với thực tế hoàn thành giải phóng mặt bằng 
trên thực địa. 

2. Xác định tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm 
nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: 

a) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm 
nhà ở (giao đất mới) từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2004 
mà chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau: 

- Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ xin 
cấp Giấy chứng nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích 
đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất. 

- Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ 
xin cấp Giấy chứng nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diện 
tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương (nếu có) theo giá đất quy định tại 
Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

b) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm 
nhà ở (giao đất mới) từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành mà chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xác định và thông báo theo đúng quy định của pháp luật tại thời điếm xác 
định và thông báo nộp tiền sử dụng đất thì được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất vào 
ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo 
và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật phù họp với từng thời kỳ. 
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- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xác định và thông báo, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại 
thời điêm xác định và thông báo tiên sử dụng đât phải nộp thì cơ quan thuê xác 
định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hộ gia đình, cá nhân phải nộp số 
tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) vào ngân sách nhà nước và không áp dụng phạt 
chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được xác định 
lại. Đối vói số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thấm quyền xác định 
và thông báo trước khi xác định lại, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục thực hiện 
theo số đã thông báo, trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiêu và tiền 
chậm nộp tiền sử dụng đất. 

Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thấm quyền ra thông báo nộp 
tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân chưa nộp hoặc đã nộp một phần tiền sử 
dụng đất thì tiền sử dụng đất đã tạm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có) được 
quy đổi ra diện tích đất đã nộp tiền sử dụng đất (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính) 
tại thời điểm có quyết định giao đất. Phần diện tích đất còn lại phải nộp tiền sử 
dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất và xử lý 
việc chậm nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp này như sau: 

Trường họp việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên nhân chủ quan từ hộ 
gia đình, cá nhân sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp số tiền tương đương 
tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế phù 
hợp với từng thời kỳ. 

Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyên nhân chủ quan 
từ hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân không phải nộp số tiền tương 
đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. 

Khoản chậm nộp số tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định 
giao đất tới thời điếm chính thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước 
theo tỷ lệ % thu tiền chậm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phù 
hợp với từng thời kỳ. 

c) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại Điểm a, 
Điểm b Khoản này là giá đất theo mục đích được giao quy định tại Điểm b, Điểm c 
Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điếm có quyết định giao đất. 

Không áp dụng hồi tố quy định này đối với trường hợp đã nộp tiền sử dụng 
đất vào ngân sách nhà nước. 

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ hồ 
sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng nay mới xác định tiền sử dụng đất: 

a) Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, giá đất tính 
thu tiền sử dụng đất là giá đất quy định tại Bảng giá đất. 

b) Đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở tại địa phương: Trường họp 
nộp hồ sơ họp lệ trước ngày 01 tháng 3 năm 2011, giá đất tính thu tiền sử dụng đất 
là giá đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất. Trường họp nộp 
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hồ sơ hợp lệ từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 đến trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất quy định tại Bảng giá đất 
nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất. 

4. Trường hợp tổ chức kinh tế thực hiện ứng trước tiền bồi thường, giải 
phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt 
theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trước 
ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được trừ số tiền đã 
ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo pháp luật về thu tiền sử dụng đất 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phù họp với từng thời kỳ. 

5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được 
Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần hoặc tham gia đấu 
giá đất do Nhà nước tổ chức đối với đất dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc đế bán 
kết hợp với cho thuê mà đã nộp tiền thuê đất một lần bằng với số tiền sử dụng đất 
phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở hoặc theo 
giá đất trúng đấu giá theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003, nếu có nhu cầu 
chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 
2013 thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

6. Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do tố chức kinh tế được Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công nhân viên mượn đất để ở trước ngày 01 
tháng 7 năm 2004: 

a) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ốn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 
1993 thì thu bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất đối 
với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn 
mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại 
Điếm b, Điếm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điếm có quyết định công 
nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thấm quyền. 

b) Trường họp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 
đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất 
ở quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; 
đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 100% tiền sử 
dụng đất theo giá đất ở quy định tại Điếm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 
này tại thời điếm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền. 

7. Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất bán thanh lý, hóa giá công trình xây dựng trên đất (không phải 
là nhà ở) trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. 

a) Trường hợp tiền bán thanh lý, hóa giá đã bao gồm giá trị quyền sử dụng 
đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất. 

b) Trường hợp tiền bán thanh lý, hóa giá chưa bao gồm giá trị quyền sử 
dụng đất thì khi cấp Giấy chứng nhận thực hiện thu tiền sử dụng đất như sau: 
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- Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 
1993 thì không thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao 
đất ở; đối với phần diện tích vưọt hạn mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 50% tiền 
sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Điếm b, Điếm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 
này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền; 

- Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 
đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất 
ở quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; 
đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 100% tiền sử 
dụng đất theo giá đất ở quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 
này tại thời điếm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền. 

8. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 
1993, không có giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm .2003, 
đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất, nếu nộp hồ sơ hợp lệ 
xin thanh toán nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 
25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì khi thanh toán nợ phải 
nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

Điều 21 ẵ Tổ chửc thực hiện 

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn việc xác định và nộp tiền sử dụng đất; thủ tục, hồ sơ miễn, 
giảm tiền sử dụng đất; thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc khấu trừ tiền bồi thường, 
giải phóng mặt bằng theo quy định. 

b) Quy định hồ sơ, tờ khai, chứng từ, mẫu sổ để quản lý việc thu nộp tiền sử 
dụng đất và phân cấp việc quản lý thu nộp tiền sử dụng đất phù hợp với phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước và pháp luật đất đai. 

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thẩm định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật về giá. 

d) Thanh tra, kiếm tra việc thực hiện thu tiền sử dụng đất. 

đ) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện rà soát các quy định 
miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng không thuộc Điều 11, Điều 12 Nghị 
định này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý phù họp với 
quy định của Luật Đất đai. 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ, 
trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài chính, cơ quan thuế 
với cơ quan tài nguyên và môi trường, Kho bạc Nhà nước đế xác định và thu nộp 
tiền sử dụng đất. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
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Phối hợp với Bộ Tài chính đế hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, 
luân chuyến hồ sơ giữa cơ quan tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ 
quan thuế, Kho bạc Nhà nước các cấp để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất. 

3. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Ban hành Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, quyết định giá đất cụ thể 
làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất phải nộp. 

b) Chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám 
sát việc sử dụng đất của đối tượng được Nhà nước giao đất và việc thu nộp tiền sử 
dụng đất theo quy định của Nghị định này. 

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối họp 
với cơ quan thuế tố chức thực hiện việc quản lv đối tượng được Nhà nước giao đất 
theo quy định của Nghị định này. 

d) Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm về kê khai và thực hiện miễn, 
giảm không đúng đối tượng, chế độ gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như người 
nộp tiền sử dụng đất. 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH21 

21 - Điều 4 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP quy định như sau: 

"Điểu 4. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện 

iế Nghị định này có hiệu lực thỉ hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Úy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này./." 

- Điều 4 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP quy định như sau: 

"Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. Bãi bỏ Điều 7.9 Mầu Hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định sỗ 33/2013/NĐ-CP ngày 
22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này." 

- Điều 3 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP quỵ định như sau: 

"Điều 3. Hiệu lực thỉ hành 
1. Nghị định này cỏ hiệu lực thỉ hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2019. 

2. Bãi bỏ Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về 
thu tiền sử dụng đất. " 
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Điều 22. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 
năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 
số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 
của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 

Điều 23. Trách nhiệm thi hành22 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Truns ương, 
tố chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này 

Bộ TÀI CHÍNH XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Số: 5+ /VBHN-BTC 
V 

Nơi nhận. 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (5b). 

Hà Nội, ngàyd') thángụ năm 2019 

KT.BỘ TRƯỞNG 
HỨ TRƯỞNG 

Trần Xuân Hà 

22 Điều 4 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP quy định như sau: 

"Điều 4Trách nhiệm thi hành 

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phủ, 
Chủ tịch Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người sử dụng đất chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo 
các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương triển khai nhưng đến nay chưa hoàn thành 
việc trả nợ để thông báo đến các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất về việc ghi nợ, thanh toán 
nợ và xóa nợ tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định này./. " 
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